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Biểu số 005.N/BCB7CA: Hệ số an toàn giao thông đường bộ 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Hệ số an toàn giao thông đường bộ tính theo sự gia tăng của tai nạn giao thông đường bộ 
về số vụ, số người chết, số người bị thương, gồm: Hệ số an toàn giao thông đường bộ so 
với 100.000 dân số; hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 10.000 phương tiện (ô tô 
và mô tô); hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 01 km đường. 
Công thức tính: 
a) Hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 100.000 dân số 
- Số vụ tai nạn giao thông trên 100.000 dân số (HSDSv) 

HSDSV = 
Tổng số vụ tai nạn giao thông 

x 100.000 
Tổng dân số 

- Số người chết trên 100.000 dân số (HSDSc) 

HSDSC = 
Tổng số người chết 

x 100.000 
Tổng dân số 

- Số người bị thương trên 100.000 dân số (HSDSBT) 

HSDSBT = 
Tổng số người bị thương 

x 100.000 
Tổng dân số 

b) Hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 10.000 phương tiện (ô tô và mô tô) 



- Số vụ tai nạn giao thông trên 10.000 phương tiện (HSPTv) 

HSPTV = 
Tổng số vụ tai nạn giao thông 

x 10.000 
Tổng số phương tiện 

- Số người chết trên 10.000 phương tiện (HSPTC) 

HSPTC = 
Tổng số người chết 

x 10.000 
Tổng số phương tiện 

- Số người bị thương trên 10.000 phương tiện (HSPTBT) 

HSPTBT = 
Tổng số người bị thương 

x 10.000 
Tổng số phương tiện 

c) Hệ số an toàn giao thông đường bộ so với 01 km đường 
- Số vụ tai nạn giao thông trên 01 km đường (HSĐv) 

HSĐv = 
Tổng số vụ tai nạn giao thông 

Tổng số km đường 

- Số người chết trên 01 km đường (HSĐC) 

HSĐC = 
Tổng số người chết 

Tổng số km đường 

- Số người bị thương trên 01 km đường (HSĐBT) 

HSĐBT = 
Tổng số người bị thương 

Tổng số km đường 

2. Cách ghi biểu 
Tính tỷ lệ số vụ tai nạn giao thông xảy ra, số người chết, số người bị thương do tai nạn 
giao thông gây ra so với 100.000 dân, 10.000 phương tiện, 01 km đường bộ trong năm 
báo cáo. 
- Cột 1: Ghi dân số trung bình trong năm báo cáo tương ứng theo từng dòng của cột A 
(Nguồn số liệu Cục Thống kê). 
- Cột 2: Ghi hệ số số vụ tai nạn giao thông xảy ra so với 100.000 dân tương ứng theo 
từng dòng của cột A trong năm báo cáo. 
- Cột 3: Ghi hệ số người chết do tai nạn giao thông gây ra so với 100.000 dân tương ứng 
theo từng dòng của cột A trong kỳ báo cáo. 



- Cột 4: Ghi hệ số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với 100.000 dân tương 
ứng theo từng dòng của cột A trong kỳ báo cáo. 
- Cột 5: Ghi Tổng số phương tiện (ô tô và mô tô) hiện đang quản lý trong diện lưu hành 
đến hết năm báo cáo. 
- Cột 6: Ghi hệ số số vụ tai nạn giao thông xảy ra so với 10.000 phương tiện tương ứng 
theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo. 
- Cột 7: Ghi hệ số số người chết do tai nạn giao thông gây ra so với 10.000 phương tiện 
tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo. 
- Cột 8: Ghi hệ số số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với 10.000 phương 
tiện tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo. 
- Cột 9: Ghi tổng số km đường bộ được phép lưu thông hiện có đến hết năm báo cáo. 
- Cột 10: Ghi hệ số số vụ tai nạn giao thông xảy ra so với 01 km đường bộ tương ứng 
theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo. 
- Cột 11: Ghi hệ số số người chết do tai nạn giao thông gây ra so với 01 km đường bộ 
tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo. 
- Cột 12: Ghi hệ số số lượng người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với 01 km 
đường bộ tương ứng theo từng dòng của cột A trong năm báo cáo. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê ngành Công an. 
 


